
 

TÒA ÁN NHÂNDÂN 

      HUYỆN BB 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số:57 /2018/HS-ST 

      Ngày: 06-9-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Th 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông N u  n N ọc M 

2.Bà  h m Thị B ch L 

-Thư ký phiên tòa: Ông Tsằn Cón  M–Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: Ôn  Tằn Đình Th– Kiểm sát viên.  

Ngày 06 tháng 9 năm 2018 t i trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án hình sự thụ lý số 

47/2018/TLHS-ST ngày 08 tháng 8 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 56/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Lê Văn S, sinh năm 1992, t i tỉnh Bình Thuận. 

Hộ khẩu thườn  trú và nơi cư trú: Thôn 1, x  SL, hu ện B B, tỉnh Bình 

Thuận; n hề n hiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh;  iới 

tính: Nam; Tôn giáo:không; Quốc tịch:Việt Nam; Con ông:Lê Văn Th,sinh 

năm 1957 và bà Lê Thị K Y, sinh năm 1968; vợ là N u  n Thị Thanh T, 

sinh năm 1992 và có 01 n ười con sinh năm 2012; Tiền án: Không; Tiền sự: 

Không; Bị cáo t i n o i(có mặt t i phiên tòa) 

N ười bị h i: Trần Thị B ch Th, sinh năm 1966(có mặt) 

Cư trú:Khu phố L N, thị trấn LS, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

N ười làm chứn :1/Điệp Thị B ch C, sinh năm 1990(có mặt) 

2/Ngu  n Thị Đ, sinh năm 1962 (có mặt) 

3/ Võ Thị C, sinh năm 1960(vắn  mặt) 

C n  cư trú: Khu phố LN, thị trấn LS, hu ện BB,Bình Thuận 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận t i 

phiên tòa, nội dun  vụ án được tóm tắt như sau: Do độn  cơ trả th  bị h i 

đánh mẹ bị cáo nên vào lúc 18  iờ n à  29/01/2018, Lê Văn S man  theo 01 

câ  dao dài 37,5cm, có lưỡi bằn  thép rộn  06,5cm ch   xe đến  ần nhà bà 
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Trần Thị B ch Th, thấ  bà Th đan  n ồi ăn bánh trán  cuốn t i quán của 

Điệp Thị B ch C c n  có bà Võ Thị C và N u  n Thị Đ. S cầm dao đi tới 

chém bà Th theo hướn  từ trên xuốn  xượt n oài v n  cánh ta  trái bà Th bỏ 

ch y ra đườn  Quốc lộ 1A, Lê Văn S rượt đuổi theo, bà Th bị vấp té n   

xuốn  đườn  bị thươn  ở cổ chân phải. Lê Văn S tiếp tục chém 01 nhát 

hướn  từ trên xuốn  trún  vào đầu bà Th.Bà Th  ượn  đứn  dậ  ch   vào 

nhà bà N u  n Thị Đ, S đuổi theo nhưn  khôn  được do bà Đ kịp đón  cổn  

sau đó Lê Văn S bỏ đi đến sán  n à  30/01/2018, Lê Văn S cầm dao đến 

Công an thị trấn LS đầu thú.  

 Bà Trần Thị B ch Th sau khi bị thươn  t ch  ia đình đưa đi bệnh viện 

đa khoa khu vực B Bình Thuận điều trị và xin chu ển viện vào Bệnh viện 

tỉnh Bình Thuận điều trị 07 n à (06/02/2018) thì xin xuất viện về nhà. 

 Kết luận  iám định thươn  t ch số 174/GĐ/2018/TgT ngày 02/4/2018 

của Trun  tâm  iám định pháp   tỉnh Bình Thuận kết luận thươn  t ch của 

Trần Thị B ch Th 3%. 

  N à  10/4/2018 Trần Thị B ch Th làm đơn  êu cầu khởi tố vụ án hình 

sự và xử lý Lê Văn S. 

 Tan  vật vụ án:Gồm câ  dao dài 37,5ccm, lưỡi dao bằn  thép rộn  

0,65cm, đầu lưỡi dao có lổ tròn đườn  k nh 01cm đ  chu ển kho Chi cục thi 

hành án dân sự hu ện BB n à  08/8/2018 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị h i Trần Thị B ch Th  êu cầu bị cáo Lê 

Văn S bồi thườn  42.400.000đ, trong đó có tiền viện ph  2.500.000đ, tiền 

mất thu nhập của bị h i 16.750.000đ, tiền tổn thất tinh thần của bị h i 

13.900.000đ, tiền côn  n ười nuôi bệnh 1.750.000đ và tiền chi ph  bồi 

dưỡn  sức khỏe và thuốc n oài 7.500.000đ. 

 Bị cáo đ  nộp 05 triệu đồn  vào tài khoản t m  iữ  của Chi Cục Thi 

hành án dân sự hu ện BB theo  iấ  nộp tiền vào tài khoản  ngày 12/7/2018. 

 T i cáo tr n  số 47/CT-VKSBB ngày 05/8/2018 Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện BB tru  tố bị cáo  Lê Văn S về tội “ Cố ý  â  thươn  t ch” theo 

điểm a ,i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 

2017. 

  T i phiên tòa, đ i diện Viện  Kiểm Sát thực hành qu ền côn  tố sau 

khi phân t ch hành vi, t nh chất, hậu quả  â  ra của bị cáo  đ   iữ  nguyên 

cáo tr n  tru  tố Lê Văn S theo tội danh tru  tố “Cố ý  â  thươn  t ch”  và 

áp dụn   điểm  a,i khoản 1 Điều 134; điểm b,i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 

2017; Đề n hị Hội đồn  xét xử tu ên mức hình ph t đối với bị cáo Lê Văn S 

từ 04 đến 06 thán  t ; Biện pháp tư pháp:  p dụn  khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự; Điều 48 Bộ luật hình sự; 

Điều 586; Điều 590 và Điều 357 Bộ luật dân sự đề n hị tịch thu câ  dao dài 

37,5cm là tan  vật vụ án tiêu hủ ; Đề n hị hội đồn  xét xử buộc Lê Văn S 

bồi thườn  cho bị h i Trần Thị B ch Th 10.270.000đ. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ vụ án đ  

được tranh tụn  t i phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa hôm na ,sau khi đ i diện Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện BB côn  bố bản cáo tr n , bị cáo Lê Văn S đ  thừa nhận hành vi ph m 

tội như cáo tr n  nêu và đối chiếu lời khai của bị cáo ph  hợp với lời khai 

của bị h i Trần Thị B ch Th, lời khai n ười làm chứn  Điệp Thị B ch C, 

N u  n Thị Đ t i phiên tòa,bản kết luận điều tra số 47 ngày 16/7/2018,kết 

luận giám định số 74/2018/TgT ngày 02/4/2018, iấ  chứn  nhận thươn  t ch 

n à  05/02/2018, đơn  êu cầu khởi tố vụ án(BL 33) và các tài liệu khác có 

tron  hồ sơ vụ án. Hội đồn  xét xử thấ  có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị 

cáo Lê Văn S dùng  dao chém Trần Thị B ch Th t i quán bánh trán  cuốn của 

Điệp Thị B ch C vào lúc khoản  hơn 19  iờ n à  29/01/2018  â  thươn  t ch 

cho bị h i Trần Thị B ch Th 03  đ  ph m tội “Cố ý  â  thươn  t ch”.Tội 

ph m và hình ph t được qui định t i điểm a,i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 

[2] Bị cáo nhận thức được câ  dao là hun  kh  n u  hiểm nếu tác độn  

trái pháp luật vào thân thể của Trần  Thị B ch Th sẽ  â  tổn h i sức khỏe cho 

bị h i nhưn  bị cáo cố ý trực tiếp thực hiện hành vi d n  câ  dao chém bị h i 

 â  thươn  tích tron  lúc bị h i đan  n ồi, bị cáo chém nhát thứ nhất trún  

xượt vai, bị h i đ  bỏ ch   bị vấp n  , bị cáo tiếp tục rượt theo chém tiếp 

nhát thứ hai trún  vào đầu bị h i  â  thươn  tích 02%, bị h i tiếp tục ch   bị 

cáo tru  đuổi theo,chứn  tỏ bị cáo xem thườn  sức khỏe n ười khác, xem 

thườn  pháp luật, â  mất trật tự trị an t i địa phươn .Thươn  t ch của bị h i 

tu  3  nhưn  xét thấ  hành vi của bị cáo rất hun  hăn cố ý thực hiện tội 

ph m đến c n  chỉ vì mẹ bị cáo và bị h i có mâu thuẫn trước đó mà tìm 

chém trả th  chứn  tỏ bị cáo côn đồ.Vì vậ ,Hội đồn  xét xử cần tu ên cho bị 

cáo mức án n hiêm khắc, cách l  bị cáo ra khỏi đời sốn  x  hội thời  ian 

nhất định nhằm  iáo dục và răn  đe bị cáo đồn  thời phòn  n ừa tội ph m 

chung. 

[3]Tuy nhiên,sau khi gây thươn  t ch cho bị h i, bị cáo đ  ăn năn hối 

cải có khắc phục một phần hậu quả cho bị h i, bị cáo ph m tội lần đầu và 

thuộc trườn  hợp  t n hiêm trọn , t i phiên tòa bị cáo đ  thành khẩn khai 

báo, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Đâ  là tình tiết  iảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự nên Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo được qui định t i điểm b,i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 2017. 

[4] Đ i diện Viện kiểm sát  iữ qu ền côn  tố áp dụn  t nh tiết  iảm nhẹ 

cho bị cáo thành khẩn khai báo,ăn năn hối c i,khắc phục hậu quả và ph m tội 

thuộc trườn  hợp  t n hiêm trọn , nhân thân chưa có tiền án, tiền sự qui định 

t i điểm b,i,s khoản 1 khoản 2 Điều 51,khoản 1Điều 54; Điều 38 BLHS và 

đề n hị Hội đồn  xét xử tuyên mức án cho bị cáo từ 04-06 thán  t  về tội 

“Cố ý  â  thươn  t ch” theo điểm a, i  khoản 1 Điều 134 BLHS là ph  hợp. 
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Bị h i Trần Thị B ch Th cho rằn  bị cáo khôn  phải là ph m tội lần đầu 

và đề n hị áp dụn  tình tiết tăn  nặn  ph m tội đến c n  qui định t i điểm e 

khoản 1 Điều 52 BLHS là khôn  có căn cứ bởi bị cáo chưa có tiền án, tiền sự 

và tội ph m của bị cáo  â  ra là tội  t n hiêm trọn  và tình  tiết rượt đuổi bị 

cáo đến c n  đ  được xem xét tron  tình tiết tăn  nặn  côn đồ để tru  tố bị 

cáo. 

[5]Đối với bị h i yêu cầu bị cáo bồi thườn  dân sự là 42.400.000đ và 

đ i diện Viện kiểm sát đề n hị bị cáo bồi thườn  cho bị h i Trần Thị B ch Th 

10.270.000đ, bị cáo khôn  đồn  ý. Hội đồn  xét xử xét thấ  đề n hị của bị 

h i và Đ i diện Viện kiểm sát chưa ph  hợp qui định pháp luật nên n h  

buộc bị cáo phải bồi thườn  cho bị h i Trần Thị B ch Th số tiền 14.470.000đ 

( ồm tiền mất thu nhập của bị h i là 30 n à  x 200.000đ/n à  = 6.000.000đ, 

tiền viện ph  2.500.000đ, tiền côn  n ười nuôi bệnh 9 n à  x 200.000đ/n à  

  1.800.000đ và tiền tổn thất tinh thần là 03 thán  lươn    4.170.000đ) là 

ph  hợp qui định t i các Điều 585, Điều 586,Điều 590 Bộ luật dân sự. 

[6]Về xử lý tan  vật chứn  vụ án: Đ i diện Viện kiểm sát áp dụn  

khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự 

đề n hị tịch thu câ  dao dài 37,5cm là tan  vật vụ án tiêu hủ  là đún  pháp 

luật. 

[7]Về án ph : Bị cáo Lê Văn S phải nộp án ph  Hình sự sơ thẩm theo 

qui định t i Điều 135 Bộ luật Tố tụn  Hình sự năm 2015 và điểm a,c Điều 

23; Điều 26 N hị Qu ết 326/2016/UBTVQH14  n à  30 thán  12 năm 2016 

của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội  về mức thu, mi n, iảm,thu, nộp,quản lý và 

sử dụn  án ph , lệ ph  Tòa án.  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Điểm a,i  khoản 1 Điều 134; Điểm b,i,s khoản 1 khoản 2 

Điều 51; Điều 38, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  năm 

2017; Điều 106,Điều 135 Bộ luật Tố tụn  Hình sự; Điều 585; Điều 586;Điều 

590 và Điều 357 Bộ luật dân sự;Điểm a,c Điều 23,Điều 26 N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n à  30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ 

Quốc hội về mức thu, mi n, iảm,thu, nộp,quản lý và sử dụn  án ph , lệ ph  

Tòa án. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn S ph m tội “Cố ý  â  thươn  t ch” 

Tuyên phạt: Bị cáo Lê Văn S 06 (Sáu) tháng tù;thời h n t  t nh từ n à  

bắt đi chấp hành án. 

Buộc Bị cáo Lê Văn S phải bồi thườn  cho bị h i Trần Thị B ch Th số 

tiền 14.470.000đ.Tiếp tục t m  iữ số tiền 5.000.000đ của bị cáo (đ  chu ển 

tài khoản cơ quan Chi cục thi hành án dân sự hu ện BB  n à  12/7/2018) để 

bảo đảm thi hành án. 
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T ch thu câ  dao dài 37,5cm, lưỡi dao bằn  thép rộn  06,5cm, đầu lưỡi 

dao có lổ tròn có đườn  k nh 01cm, cán dao bằn     tròn (chu ển kho vật 

chứn  chi cục thi hành án dân sự hu ện B B n à  08/8/2018) tiêu hủ   

Án phí: Bị cáo Lê Văn S phải nộp 200.000đ tiền án ph  Hình sự sơ 

thẩm và 361.800đ tiền án ph  Dân sự sơ thẩm. 

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật và có đơn  êu cầu thi hành án của 

bên được thi hành án, nếu bên phải thi hành án chưa thi hành xon  khoản 

tiền phải thi hành án thì phải chịu thêm khoản l i đối với số tiền chậm thi 

hành tươn  ứn  với thời  ian chậm thi hành án theo qui định t i Điều 357 

BLDS. 

 Trườn  hợp bản án được thi hành theo qu  định t i Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân 

sự có qu ền thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự n u ện thi 

hành án  hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo qu  định t i các Điều 6,7,7a và 

9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 

Luật thi hành án dân sự.  

 n xử côn  khai có mặt bị cáo, bị h i t i phiên tòa có qu ền khán  cáo 

tron  thời h n 15 n à  kể từ n à  tu ên án sơ thẩm. 
 

Nơi nhận :         TM.HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                        
- Bị cáo Lê Văn S                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị h i Trần Thị B ch Th 

- VKS hu ện B B; 

- THA; 

- Lưu H/s VA. 

           

 

   

 

 

      Lê Th  Thanh Th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


